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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN 
Số:           /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày       tháng      năm   


QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt Đề án “Ngân hàng tên đường, phố
và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 137/TTr-SVHTTDL ngày 09/12/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” gồm các nội dung chủ yếu sau:  
1. Tên Đề án: “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.
2. Mục tiêu 
- Sưu tầm, tập hợp ngắn gọn, khoa học, tương đối đầy đủ về ý nghĩa tên gọi của các địa danh, sự kiện, danh nhân lịch sử tiêu biểu, nổi bật của tỉnh, đất nước để xây dựng thành cơ sở dữ liệu ngân hàng tên đặt cho đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, tạo sự thống nhất, khoa học trong việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, góp phần làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội.
[bookmark: _Toc183790762]3. Nguyên tắc xây dựng 
- Đảm bảo lựa chọn đủ số lượng tên để đặt tên đường, phố và công trình công cộng hiện tại và dự phòng cho quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
- Ưu tiên lựa chọn các tên gọi địa danh, sự kiện, danh nhân tiêu biểu, có giá trị văn hóa, lịch sử, có liên quan đến tỉnh để đưa vào ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng.
- Lựa chọn tên các danh nhân, di tích theo dòng lịch sử (từ thời đại Hùng Vương đến nay) trên địa bàn tỉnh và phạm vi cả nước.
- Tổng hợp ngân hàng tên theo nhóm, tiêu chí, không gian địa giới hành chính để phục vụ việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng khoa học, phù hợp.
4. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu 
Việc điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu được thực hiện ở các cấp (tỉnh, huyện, xã) và với các đơn vị, cá nhân có liên quan để thu thập các tư liệu đảm bảo đầy đủ, phù hợp các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc183790777]5. Tổng hợp, khảo cứu tài liệu khoa học, lịch sử: Sau khi thu thập, tư liệu được tổng hợp theo từng nhóm tên gọi, dòng thời gian, địa bàn, trích lược ý nghĩa tên gọi; rà soát ngân hàng tên gọi đã được xây dựng, phương án đặt tên, khảo cứu, đối chiếu tài liệu khoa học, lịch sử chính thống, rà soát các tên gọi trùng lặp, không phù hợp và hiệu chỉnh ý nghĩa tên gọi theo quy định.
[bookmark: _Toc183790778]6. Kết quả      
[bookmark: _Toc183790779]6.1. Tiêu chí xác lập 
- Việc lựa chọn tên cần đạt được các tiêu chí như: Tính dân tộc, truyền thống, chính trị, đạo đức, lịch sử, địa phương, tiện dụng, đại chúng, thẩm mỹ, sự phù hợp và kịp thời. 
- Tên địa danh: Là địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa, giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá của địa phương, địa danh đã quen dùng từ xa xưa, ăn sâu vào tiềm thức của Nhân dân.
- Danh từ: Là những từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội, có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh, đất nước như: Độc lập, dân chủ, hòa bình, hạnh phúc...
- Tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: Là di tích, danh thắng có giá trị tiêu biểu của địa phương đã được xếp hạng và kiểm kê theo quy định. 
- Sự kiện: Là tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của địa phương.
- Tên danh nhân: Là những người nổi tiếng, có đức, có tài, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, địa phương, có công lớn trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được Nhân dân suy tôn và thừa nhận. Đối với những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đưa vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc183790780]6.2. Kết quả 
Đề án “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” được xác lập với 1.567 tên gọi địa danh, sự kiện, danh nhân để sử dụng đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 
 - 997 tên gọi là địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa, giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá của đất nước, địa phương; đã quen dùng từ xa xưa, gắn vào tiềm thức của Nhân dân.
- 17 tên gọi là danh từ, tên gọi chung có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hoá, xã hội.
- 129 tên gọi là tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của địa phương.
- 09 tên gọi là sự kiện lịch sử văn hóa.
- 415 tên gọi là tên danh nhân, người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, có đóng góp to lớn cho đất nước, địa phương, có công lớn trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật được Nhân dân suy tôn, thừa nhận.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Đề án “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn ký tên, đóng dấu).
[bookmark: _Toc183790781]7. Quy chế đặt, đổi tên 
[bookmark: _Toc183790783]7.1. Nguyên tắc đặt tên 
a. Nguyên tắc chung: Căn cứ các nguyên tắc chung được quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT- BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch).
b. Nguyên tắc cụ thể:
- Xây dựng phương án đặt tên đường, phố trong cơ sở dữ liệu ngân hàng tên đường, phố cho các tuyến giao thông đang triển khai xây dựng, sớm đưa vào sử dụng hoặc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
- Tiêu chí của "đường": Là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị có quy mô lớn về chiều dài, chiều rộng, gồm các trục chính trên địa bàn đô thị, các tuyến vành đai, liên tỉnh.
- Tiêu chí của "phố": Là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị, hai bên thường có các công trình kế tiếp nhau như nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu.
- Không chia nhỏ các tuyến đường, phố nếu không có các ngã ba, ngã tư chắn ngang để thuận tiện cho quá trình đi lại của Nhân dân.
- Trong quá trình đặt tên cần lưu ý đến các thiết chế văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương để đường, phố được mang tên thích hợp.
- Nguyên tắc đánh số nhà, số ngõ, ngách: Vận dụng các quy định hiện hành, gắn liền với thực tiễn từng địa bàn.
c. Nguyên tắc chọn tên: Trên cơ sở dữ liệu ngân hàng, khi đặt tên cho các tuyến đường, phố và công trình công cộng theo từng địa bàn phải lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: Tên địa danh, sự kiện, danh nhân trên địa bàn cấp xã, cấp huyện, tỉnh; tên danh nhân trên cả nước qua các thời kỳ và tên gọi khác.
[bookmark: dieu_6][bookmark: _Toc183790784]7.2. Nguyên tắc đổi tên 
- Hạn chế tối đa việc đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên.
- Đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phải là nhân vật tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương thì phải đổi tên nhưng cần xem xét thận trọng và thực hiện theo đúng quy trình đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.
- Đường, phố và công trình công cộng trùng tên trong cùng một địa bàn cần được xem xét và đề xuất đổi tên theo quy định.
[bookmark: _Toc183790786]7.3. Trách nhiệm về đặt tên, đổi tên 
- HĐND tỉnh quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng (theo Điều 16 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ).
- UBND tỉnh quyết định việc đặt tên cho các công trình công cộng khác hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện, thành phố quyết định.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng giúp UBND tỉnh nghiên cứu xác lập ngân hàng tên; lên danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên; lấy ý kiến cơ quan, đơn vị; công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường, phố, công trình công cộng để Nhân dân tham gia ý kiến trước khi UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định.
[bookmark: _Toc183790788]7.4. Lắp đặt biển tên 
- Biển tên đường, phố, ngõ, ngách: Thực hiện theo quy định tại Mục VII Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Biển số nhà: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng.
[bookmark: dieu_11][bookmark: _Toc183790789]- Gắn biển tên đường, phố, ngõ, ngách, tên công trình công cộng và gắn biển số nhà: UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn xây dựng dự án và thực hiện việc gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng sau khi phương án đặt tên đường, phố và công trình công cộng được thông qua, phê duyệt và phải công bố và phổ biến rộng rãi cho Nhân dân biết.
8. Kinh phí: Kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện (theo phân cấp ngân sách hiện hành) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
9. Giải pháp thực hiện: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách; giải pháp về cơ sở vật chất - hạ tầng; giải pháp về cơ sở dữ liệu.
10. Tổ chức thực hiện
10.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị, ý nghĩa của việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 02 năm một lần (kể từ năm 2025) tổ chức sưu tầm, lựa chọn tên để bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án này và những quy định khác của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định; thường xuyên và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.
- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm: Tổng hợp danh mục các đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên, đổi tên hàng năm; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về quy trình lựa chọn dữ liệu đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đảm bảo hợp lý, thiết thực, hiệu quả và việc tổ chức Lễ công bố, tuyên truyền để Nhân dân biết về các đường, phố và công trình công cộng được đặt tên, đổi tên; chuẩn bị tài liệu các cuộc họp Hội đồng tư vấn của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hồ sơ nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trình HĐND tỉnh và triển khai thực hiện khi Nghị quyết có hiệu lực. Hàng năm lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
10.2. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng theo quy định.
10.3. Sở Xây dựng 
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố cung cấp danh mục đường, phố và công trình công cộng trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có đầy đủ thông tin về kích thước và bản đồ quy hoạch kèm theo. 
- Thường xuyên cập nhật các tuyến đường, phố và công trình công cộng đặt mới trong quá trình lập, thẩm định các đồ án quy hoạch liên quan.
10.4. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (khi được đề nghị).
10.5. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng, lắp đặt bảng biển tên đường, phố và công trình công cộng (khi được đề nghị) theo đúng quy định.
[bookmark: _GoBack]10.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên cập nhật và đăng tải tin, bài tuyên truyền, giới thiệu vị trí, ý nghĩa tên mới được đặt của các đường, phố và công trình công cộng.
10.7. Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát nhu cầu sử dụng đất đối với ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền để xây dựng, lắp đặt bảng biển tên đường, phố và công trình công cộng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 
10.8. UBND các huyện, thành phố 
- Nghiên cứu, lựa chọn dữ liệu trong ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng đã được phê duyệt để tiến hành đặt tên, đổi tên theo trình tự, thủ tục quy định. 
- Hàng năm rà soát, tổng hợp danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên; điều tra, khảo sát các tuyến giao thông và công trình công cộng chưa được đặt tên; triển khai thực hiện đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng theo thẩm quyền quy định. 
- Hàng năm cung cấp danh mục đường nằm trong quy hoạch đô thị theo thứ tự ưu tiên, tình trạng đường, phố, công trình công cộng mới đã hình thành, có đầy đủ thông tin về kích thước, đặc điểm kiến trúc và có bản đồ kèm theo, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp.
- Tổ chức triển khai thực hiện công bố đặt tên các tuyến đường, gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực.
- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu độ dài đường, phố, công trình công cộng và ý nghĩa tên mới được đặt tên.
Điều 2.      
1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hệ thống ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được xác lập tại Phụ lục kèm theo Đề án này.
2. Căn cứ Đề án “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” được phê duyệt, các đơn vị, địa phương lựa chọn đặt tên cho các tuyến đường, phố và công trình công cộng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định.
(Kèm theo Quyết định này là Đề án “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn ký tên, đóng dấu).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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